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1. Đặt vấn đề
Chương trình (CT) Giáo dục phổ thông (GDPT) tổng 

thể (2018) đã xác định một số năng lực (NL) chung, cốt 
lõi mà mọi học sinh (HS) Việt Nam đều cần có để thích 
ứng với nhu cầu phát triển xã hội, đồng thời CT cũng xác 
định các NL chuyên môn gắn với những lĩnh vực học tập, 
môn học cụ thể. Trong CT này, NL chuyên môn trong môn 
Ngữ văn được xác định gồm có: NL ngôn ngữ và NL văn 
học, trong đó đọc và đọc hiểu được coi là các kĩ năng. Tuy 
nhiên, cho dù coi đọc hiểu là kĩ năng thì bản thân kĩ năng 
này cũng được phát triển và bao gồm trong đó các thành 
tố và cấu trúc như một NL. Mặt khác, trong CT của một 
số nước và theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu, 
đọc hiểu thường được coi là một NL. Đọc hiểu có vai trò 
hết sức quan trọng bởi nó liên quan đến sự hoàn thiện 
trình độ nhân cách con người, tạo nền tảng văn hóa cho 
con người. Khi làm chủ được các kĩ năng đọc, hình thành 
và phát triển NL đọc hiểu nghĩa là con người sẽ mở rộng 
cho mình những cơ hội để có một trình độ học vấn và một 
nguồn vốn kinh nghiệm cần thiết, phong phú giúp ích cho 
bản thân và góp phần phát triển cộng đồng.

Theo một số nhà nghiên cứu, để đánh giá NL ngữ văn 
(cả tạo lập và tiếp nhận) cần phải cụ thể hóa các kĩ năng 
đọc, viết, nói và nghe thành nhiều mức độ khác nhau, theo 
từng cấp học, phù hợp với tâm lí lứa tuổi và yêu cầu từ 
dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. 
Với HS lớp 9, đánh giá NL đọc hiểu ở mức cao nhất của 
cấp THCS và đóng vai trò quan trọng với các em. Vì thế, 
chúng tôi chọn nghiên cứu và đề xuất chuẩn năng lực đọc 
hiểu cho HS lớp 9 đối văn bản văn học và văn bản thông 
tin. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
NL đọc hiểu: Trong bài viết này, tham khảo các định 

nghĩa trong và ngoài nước, chúng tôi quan niệm NL đọc 
hiểu là một trong những NL bộ phận của NL đọc, thể hiện 
khả năng vận dụng những kiến thức về văn bản (tác giả, bối 
cảnh của văn bản, cấu trúc văn bản,…) và kĩ năng đọc văn 
bản với thái độ tích cực, với tâm thế sẵn sàng và những nỗ 
lực của người đọc để tìm hiểu/khám phá văn bản, tìm ra 
những thông tin, những ý nghĩa quan trọng từ văn bản để 
giải quyết một nhiệm vụ học tập hoặc một vấn đề có liên 
quan trong cuộc sống. NL đọc hiểu bao gồm các thành tố 
chính là: Thu thập và chiết xuất thông tin; Phân tích, diễn 
giải thông tin; Phản ánh đánh giá thông tin và vận dụng 
thông tin đã đọc vào thực tiễn cuộc sống.

Đánh giá NL đọc hiểu: Đánh giá NL đọc hiểu cần hướng 
tới các yêu cầu cần đạt của CT môn học gồm đọc hiểu nội 
dung văn bản, đọc hiểu hình thức/nghệ thuật văn bản, đọc 
hiểu mở rộng, kết nối, liên hệ ngoài văn bản. Những yêu 
cầu này được cụ thể hóa thành ba nhiệm vụ tương ứng với 
3 thành tố của NL: Thu thập thông tin; Phân tích, lí giải, kết 
nối thông tin; Phản hồi, kết nối và mở rộng. Các mức NL 
nếu được chia nhỏ thì độ chính xác sẽ cao, tuy nhiên cũng 
gây ra nhiều tranh luận trong việc phân xuất. Vì vậy, trên cơ 
sở tham khảo ý kiến chuyên gia, chúng tôi chia thành 3 mức 
NL cho từng nhiệm vụ, sau đó sẽ phân tích để quy chiếu về 
yêu cầu cần đạt được đặt ra trong CT. 

2.2. Yêu cầu về đánh giá năng lực đọc hiểu đối với các loại 
văn bản
2.2.1. Yêu cầu chung  
Mục đích chủ yếu của dạy đọc trong nhà trường phổ 

thông là giúp HS biết đọc và tự đọc được văn bản, thông 

TÓM TẮT: Trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục ở Việt Nam, 
chương trình phổ thông mới đã được ban hành, việc xây dựng chuẩn đánh giá 
năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh đóng vai trò rất quan trọng. Với lớp 
9, yêu cầu về năng lực đọc hiểu của học sinh cao hơn so với những lớp trước 
đó. Do đó, chuẩn đánh giá cũng sẽ ở mức cao hơn. Trong bài viết này, trên 
cơ sở tìm hiểu các khái niệm có liên quan, tác giả chỉ ra các yêu cầu về đánh 
giá năng lực đọc hiểu đối với văn bản văn học và các loại văn bản khác. Các 
căn cứ để xác định chuẩn năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 9 và yêu cầu về 
đánh giá năng lực đọc hiểu, tác giả đề xuất chuẩn năng lực đọc hiểu cho học 
sinh lớp 9 và chuẩn năng lực đọc hiểu văn bản văn học và văn bản thông tin 
cho học sinh lớp 9. Những kết quả nghiên cứu này có thể được áp dụng trong 
nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn nói chung và Ngữ văn lớp 9 nói riêng. 

TỪ KHÓA: Chuẩn năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 9; đánh giá năng lực đọc hiểu; Ngữ 
văn lớp 9.

 Nhận bài 12/8/2019  Nhận kết quả phản biện và chỉnh sửa 16/9/2019  Duyệt đăng 25/10/2019.
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qua đó để bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất, nhân cách HS. 
Yêu cầu đọc hiểu cả 3 kiểu văn bản đều chú trọng đến việc 
HS cần đọc trực tiếp toàn bộ văn bản, phát hiện các yếu tố 
hình thức của văn bản, nêu ấn tượng chung và tóm tắt được 
nội dung chính của văn bản; Tìm kiếm, phát hiện, phân tích, 
suy luận ý nghĩa các thông tin, thông điệp, quan điểm, thái 
độ, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc,... được gửi gắm trong văn 
bản; Liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối văn bản với 
bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải 
nghiệm cá nhân HS,... để hiểu sâu hơn giá trị của văn bản, 
biết vận dụng, chuyển hoá những giá trị ấy thành niềm tin 
và hành vi ứng xử của cá nhân trong cuộc sống hằng ngày. 

2.2.2. Yêu cầu đánh giá năng lực đọc hiểu đối với một số loại 
văn bản 
- Văn bản văn học: Văn bản văn học có mục đích giãi bày 

tình cảm, cảm xúc đến người nghe thông qua các hình tượng 
nghệ thuật. Do vậy, đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản văn 
học là đánh giá khả năng nhận biết, phân tích, tái hiện và 
sáng tạo các yếu tố thẩm mĩ trong tác phẩm văn học. Chú 
ý đánh giá HS theo quy trình tiếp nhận văn bản, từ văn bản 
ngôn từ đến khám phá thế giới hình tượng nghệ thuật và tìm 
kiếm, đúc kết nội dung ý nghĩa; Kĩ năng tìm kiếm, diễn giải 
mối quan hệ giữa cái “toàn thể” và chi tiết “bộ phận” của văn 
bản, phát hiện tính chỉnh thể, tính thống nhất về nội dung và 
hoàn chỉnh về hình thức của tác phẩm văn học. Đồng thời, 
đánh giá việc đọc tích cực, sáng tạo ở chủ thể đọc với vai trò 
“đồng sáng tạo” trong tiếp nhận tác phẩm, hứng thú tham gia 
kiến tạo nghĩa cho văn bản, biết so sánh đối chiếu, liên hệ mở 
rộng, huy động vốn hiểu biết cá nhân, sử dụng trải nghiệm 
cuộc sống của bản thân để đọc hiểu, trải nghiệm văn học, 
phát hiện những giá trị đạo đức, văn hoá và triết lí nhân sinh, 
từ đó biết vận dụng, chuyển hoá thành giá trị sống, tự phát 
hiện thông điệp, ý nghĩa, góp phần lấp đầy “khoảng trống” 
của văn bản. 

- Văn bản thông tin: Văn bản thông tin có mục đích 
chính là trình bày, giới thiệu, cung cấp thông tin về một 
sự việc, sự kiện, hiện tượng tự nhiên và xã hội, đồng thời 
phục vụ nhu cầu giao dịch hành chính. Đánh giá năng lực 
đọc hiểu văn bản thông tin là đánh giá khả năng suy luận 
và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò 
của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản, 
phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn 
bản, cách đặt nhan đề của tác giả, đánh giá được thái độ và 
quan điểm của người viết. Về hình thức, đánh giá khả năng 
nhận biết bố cục, mạch lạc của văn bản; Đánh giá được sự 
phù hợp giữa nội dung và nhan đề văn bản; Đề xuất được 
các nhan đề văn bản khác; Nhận xét về cách chọn lọc, sắp 
xếp các thông tin trong văn bản; Phân biệt dữ liệu sơ cấp và 
thứ cấp; Nhận biết và đánh giá được tính mới mẻ, cập nhật, 
độ tin cậy của dữ liệu, thông tin trong văn bản. Đồng thời, 
so sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ 
dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp với các yếu 

tố phi ngôn ngữ, đánh giá, phê bình được văn bản dựa trên 
trải nghiệm và quan điểm của người đọc.

2.3. Các căn cứ xác định chuẩn năng lực đọc hiểu cho học 
sinh lớp 9
Chuẩn đánh giá NL đọc hiểu là một vấn đề phức tạp, 

cần có những nghiên cứu chuyên sâu. Bản thân khái niệm 
“chuẩn đánh giá” cũng còn nhiều vấn đề đang tranh cãi. 
Tuy nhiên, trong đánh giá nói chung và đánh giá NL nói 
riêng, việc xác định các thành tố, tiêu chuẩn, tiêu chí (gọi 
chung là chuẩn đánh giá) là cần thiết và là căn cứ quan 
trọng để tiến hành hoạt động đánh giá. Trong phạm vi của 
bài viết này, chúng tôi sử dụng khái niệm “chuẩn đánh giá” 
và xem xét, đề xuất chuẩn đánh giá NL đọc hiểu của HS lớp 
9 dựa trên những căn cứ sau:

Thứ nhất là các yêu cầu cần đạt về NL đọc hiểu của HS 
lớp 9 đã được xác định trong CT môn Ngữ văn 2018. Theo 
đó, yêu cầu cần đạt về NL đọc được phân chia cụ thể với 
mỗi dạng văn bản (văn học, nghị luận, thông tin). Ba thành 
tố của NL đọc hiểu được đề cập đến gồm: Nội dung văn 
bản, phương thức biểu đạt của văn bản, kết nối, vận dụng 
những vấn đề đặt ra trong văn bản vào thực tiễn (thành tố 
thứ tư là đọc mở rộng được tích hợp trong việc sử dụng văn 
bản ngoài CT). Chúng tôi sẽ dựa trên ba thành tố trên để mô 
tả thành ba mức độ của chuẩn NL đọc hiểu làm căn cứ cho 
việc đánh giá.

Thứ hai là quan niệm đánh giá NL đọc hiểu của PISA, 
CT đánh giá được hơn 70 nước trên toàn thế giới tham gia ở 
chu kì 2018. Theo đó, ba nhiệm vụ trọng tâm của đọc hiểu 
gồm: Thu thập, chiết xuất thông tin; Kết nối, lí giải, phân 
tích thông tin; Phản hồi, đánh giá và vận dụng vào thực 
tiễn. Thang đánh giá đọc hiểu của PISA chia thành 6 mức, 
sự phân biệt giữa các mức được thể hiện chủ yếu ở chủ đề 
và cấu trúc/định dạng của văn bản (mức độ quen thuộc, 
đơn giản hay mức độ ít quen thuộc, phức hợp; Tính rõ ràng 
tường minh hay ẩn ý của thông tin). Trong quá trình nghiên 
cứu, đề xuất chuẩn đọc hiểu của HS lớp 9, chúng tôi sẽ tập 
trung vào ba nhiệm vụ đọc hiểu được PISA xác định và kết 
nối những nhiệm vụ này với bốn thành tố NL đọc hiểu được 
xác định trong CT môn Ngữ văn đã đề cập ở trên. 

Thứ ba là một số kết quả nghiên cứu có liên quan của tác 
giả Nguyễn Thị Hồng Vân, 2016 về đường phát triển NL 
đọc hiểu qua môn Ngữ văn, dự thảo chuẩn đánh giá NL 
đọc hiểu của HS phổ thông trong chuyên khảo khoa học 
giáo dục Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá 
NL đọc hiểu và NL giải quyết vấn đề cũng là những cứ liệu 
quan trọng và hết sức ý nghĩa để chúng tôi có thể tham khảo 
khi đề xuất chuẩn đọc hiểu của HS lớp 9 với từng dạng văn 
bản cụ thể.

2.4. Đề xuất chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu (chuẩn chung 
với ba dạng văn bản)
Dựa trên những căn cứ đã trình bày, chúng tôi xác định 

chuẩn đọc hiểu văn bản nói chung của HS lớp 9 cụ thể trong 
bảng sau (xem Bảng 1):
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Bảng 1: Đề xuất chuẩn đọc hiểu của HS lớp 9 

Nhiệm vụ
Chuẩn đọc hiểu của HS lớp 9

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Thu thập và 
chiết xuất 
thông tin

Tiếp cận và chiết xuất thông tin được 
thể hiện tường minh trong văn bản 
quen thuộc. 

Tiếp cận và chiết xuất thông tin được 
thể hiện có ẩn ý trong văn bản ít quen 
thuộc; nhận ra mối quan hệ giữa các 
thông tin, ý nghĩa cơ bản của thông tin.

Tiếp cận và chiết xuất các thông tin phức tạp, 
trừu tượng, có ẩn ý ở một hoặc một số văn 
bản ít quen thuộc/văn bản phức hợp; đòi hỏi 
sự chính xác, chi tiết, nhiều suy luận, so sánh.

Kết nối, lí 
giải, phân 
tích thông 
tin

Kết nối, diễn giải thông tin trong văn 
bản quen thuộc để chỉ ra được nội 
dung chính và mục đích của tác giả, 
cách trình bày/nghệ thuật thể hiện; cần 
sự suy luận đơn giản.

Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin, 
tích hợp ở một số phần khác nhau của 
văn bản ít quen thuộc để chỉ ra được giá 
trị nội dung, phong cách/nghệ thuật thể 
hiện; cần sự suy luận, so sánh, phân 
loại,…

Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin phức tạp, 
trừu tượng, những chi tiết ẩn ý từ một hoặc một 
số văn bản ít quen thuộc/phức hợp để chỉ ra 
được giá trị nội dung, phong cách/nghệ thuật 
thể hiện của văn bản; cần huy động sự hiểu 
biết sâu sắc, phong phú ngoài văn bản. 

Phản hồi, 
đánh giá, 
kết nối vấn 
đề với thực 
tiễn

Phản hồi đánh giá về một khía cạnh 
nội dung, cách thức trình bày/nghệ 
thuật thể hiện của văn bản quen thuộc; 
vận dụng được những hiểu biết cơ bản 
về các lĩnh vực liên quan để kết nối, 
bình luận, xử lí,… vấn đề đặt ra trong 
văn bản với thực tiễn cuộc sống.

Phản hồi đánh giá về giá trị nội dung, 
cách thức thể hiện/giá trị nghệ thuật của 
văn bản ít quen thuộc, có nhiều thông 
tin phức tạp; vận dụng được những hiểu 
biết rộng về các lĩnh vực liên quan để 
kết nối, bình luận, xử lí,… vấn đề đặt ra 
trong văn bản với thực tiễn cuộc sống.

Phản hồi đánh giá về giá trị nội dung, cách 
thức thể hiện/giá trị nghệ thuật của văn bản ít 
quen thuộc, có nhiều thông tin phức tạp, trừu 
tượng; cần vận dụng hiểu biết sâu về các lĩnh 
vực liên quan để kết nối, bình luận, xử lí,… 
vấn đề đặt ra trong văn bản với thực tiễn cuộc 
sống. 

Bảng 2: Đề xuất chuẩn đọc hiểu văn bản văn học của HS lớp 9

Nhiệm vụ
Chuẩn đọc hiểu văn bản văn học

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Thu thập 
và chiết 
xuất thông 
tin

Nhận biết được các thông tin về tác giả, tác 
phẩm được thể hiện tường minh trong một 
đoạn của tác phẩm (hoặc phần tiểu dẫn), 
không có các yếu tố gây nhiễu.

Nhận biết được các thông tin về tác giả, 
tác phẩm được thể hiện không tường 
minh trong một số đoạn của tác phẩm 
(hoặc phần tiểu dẫn), có một số yếu tố 
gây nhiễu.

Nhận biết được các thông tin phức tạp/trừu 
tượng, có ẩn ý về tác giả, tác phẩm,… ở 
một số đoạn của tác phẩm, hoặc ở các 
tác phẩm khác nhau, có yếu tố gây nhiễu 
cao.

Nhận biết được chủ đề, các sự việc, nhân 
vật, chi tiết, hình ảnh, cảm xúc chủ đạo,… 
trong một đoạn trích/văn bản quen thuộc 
(truyện, thơ, kịch). 

Nhận biết được chủ đề, các sự việc, 
nhân vật, chi tiết, hình ảnh, cảm xúc 
chủ đạo,… trong một số đoạn trích/ văn 
bản ít quen thuộc (truyện, thơ, kịch).

Nhận biết được chủ đề, các sự việc, 
nhân vật, chi tiết, hình ảnh, cảm xúc chủ 
đạo,… trong một số đoạn trích/văn bản 
mới (truyện, thơ, kịch).

Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của 
các thể loại văn học: truyện (cốt truyện, hệ 
thống nhân vật, nghệ thuật xây dựng nhân 
vật, tình huống truyện, người kể chuyện, lời 
đối thoại, độc thoại,…); thơ (thể thơ, ngôn 
từ, vần, nhịp, thanh điệu, bố cục, các phép 
tu từ,…); kịch (cốt truyện, nhân vật, xung 
đột, cao trào, lời thoại,…) được thể hiện 
trong văn bản/đoạn trích quen thuộc. 

Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản 
của các thể loại văn học: truyện (cốt 
truyện, hệ thống nhân vật, nghệ thuật 
xây dựng nhân vật, tình huống truyện, 
người kể chuyện, lời đối thoại, độc 
thoại,…); thơ (thể thơ, ngôn từ, vần, 
nhịp, thanh điệu, bố cục, các phép tu 
từ,…); kịch (cốt truyện, nhân vật, xung 
đột, cao trào, lời thoại,…) được thể hiện 
trong văn bản/đoạn trích ít quen thuộc

Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản 
của các thể loại văn học: truyện (cốt 
truyện, hệ thống nhân vật, nghệ thuật xây 
dựng nhân vật, tình huống truyện, người 
kể chuyện, lời đối thoại, độc thoại,…); thơ 
(thể thơ, ngôn từ, vần, nhịp, thanh điệu, bố 
cục, các phép tu từ,…); kịch (cốt truyện, 
nhân vật, xung đột, cao trào, lời thoại,…) 
được thể hiện trong văn bản/đoạn trích 
mới.

Kết nối, 
lí giải và 
phân tích 
thông tin

Kết nối các thông tin tường minh về tác giả, 
tác phẩm, bối cảnh sáng tác, để lí giải một 
khía cạnh thuộc nội dung hoặc phương thức 
biểu đạt của văn bản quen thuộc.
Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin trong 
văn bản quen thuộc để hiểu được giá trị nội

Kết nối các thông tin có ẩn ý về tác giả, 
tác phẩm, bối cảnh sáng tác, để lí giải một 
khía cạnh thuộc nội dung hoặc phương 
thức biểu đạt của văn bản ít quen thuộc.
Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin 
ở một số phần khác nhau của văn bản

Kết nối các thông tin phức tạp, có ẩn ý về 
tác giả, tác phẩm, bối cảnh sáng tác, để 
lí giải một khía cạnh thuộc nội dung hoặc 
phương thức biểu đạt của văn bản mới.
Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin phức 
tạp, trừu tượng, những chi tiết ẩn ý từ một
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Nhiệm vụ
Chuẩn đọc hiểu văn bản văn học

Mức 1 Mức 2 Mức 3

dung, tư tưởng và mục đích của các văn 
bản (truyện, thơ, kịch); chỉ ra mối liên kết 
đơn giản giữa các thông tin lân cận trong 
văn bản (các chi tiết, sự việc, hình ảnh, từ 
ngữ, hành động,… tiêu biểu).

ít quen thuộc để hiểu được giá trị nội 
dung, tư tưởng, mục đích của văn bản 
(truyện, thơ, kịch); lựa chọn những suy 
luận, so sánh, phân loại hợp lí về nhân 
vật, chi tiết, sự việc, hình ảnh, từ ngữ, 
hành động,… 

hoặc một số văn bản mới để hiểu được giá 
trị nội dung, tư tưởng, mục đích của văn 
bản (truyện, thơ, kịch); xử lí các vấn đề 
thuộc nội dung văn bản (cốt truyện, nhân 
vật, sự việc, cảm xúc chủ đạo, hình ảnh, 
từ ngữ,…) cần huy động sự hiểu biết sâu 
sắc, phong phú ngoài văn bản..

Giải thích, phân tích, chứng minh được 
một số đặc điểm cơ bản, dễ nhận diện của 
các thể loại văn học: truyện (cốt truyện, hệ 
thống nhân vật, tình huống truyện, người 
kể chuyện, lời đối thoại, độc thoại,…); thơ 
(thể thơ, vần, nhịp, thanh điệu, bố cục, các 
phép tu từ,…); kịch (cốt truyện, nhân vật, 
lời thoại,…) được thể hiện trong văn bản/
đoạn trích quen thuộc.

Giải thích, phân tích, chứng minh được 
một số đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của 
các thể loại văn học: truyện (tình huống 
truyện, vai trò của nhân vật, nghệ thuật 
kể chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân 
vật, đối thoại, độc thoại nội tâm,…); 
thơ (ngôn từ nghệ thuật, các phép tu từ, 
phong cách tác giả,…); kịch (xung đột, 
cao trào, hành động,…) được thể hiện 
trong văn bản/đoạn trích ít quen thuộc.

Giải thích, phân tích, chứng minh được 
một số đặc điểm tiêu biểu, nổi bật của 
các thể loại văn học: truyện (tình huống 
truyện, vai trò của nhân vật, nghệ thuật kể 
chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, đối 
thoại, độc thoại nội tâm,…); thơ (ngôn từ 
nghệ thuật, các phép tu từ, phong cách 
tác giả,…); kịch (xung đột, cao trào, hành 
động,…) được thể hiện trong văn bản/
đoạn trích mới.

Phản hồi, 
đánh giá, 
kết nối vấn 
đề trong 
văn bản 
với thực
tiễn

Nhận xét, bình luận (ở mức độ đơn giản) về 
một khía cạnh nội dung của văn bản được 
thể hiện rõ ràng, cho thấy sự hiểu biết cơ 
bản về các vấn đề có liên quan.

Nhận xét, bình luận về một hoặc một số 
khía cạnh nội dung của văn bản được 
thể hiện ẩn ý, cho thấy sự hiểu biết khá 
sâu về các vấn đề có liên quan.

Nhận xét, bình luận, liên hệ, so sánh,… 
về một số khía cạnh nội dung của văn bản 
được thể hiện ẩn ý, cho thấy sự hiểu biết 
sâu rộng, phong phú, tinh tế về các vấn 
đề có liên quan.

Nhận xét, bình luận (ở mức độ đơn giản) về 
một đặc điểm, khía cạnh thuộc phong cách 
nghệ thuật của tác giả, thể hiện sự hiểu biết 
đúng các vấn đề liên quan. 

Nhận xét, bình luận về một số đặc điểm, 
khía cạnh thuộc phong cách nghệ thuật 
của tác giả, thể hiện sự hiểu biết khá 
sâu sắc về các vấn đề liên quan.

Nhận xét, bình luận về một số đặc điểm, 
khía cạnh thuộc phong cách nghệ thuật 
của tác giả, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, 
phong phú/tinh tế về các vấn đề liên quan.

Bảng 3: Đề xuất chuẩn đọc hiểu văn bản thông tin của HS lớp 9

Nhiệm vụ Chuẩn đọc hiểu văn bản thông tin

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Thu thập 
và chiết 
xuất thông 
tin

Tiếp cận và chiết xuất một hoặc một 
số thông tin, chi tiết quan trọng được 
thể hiện tường minh trong văn bản 
ngắn hoặc thể hiện nội dung đơn 
giản.

Tiếp cận và chiết xuất một số thông tin 
không được thể hiện tường minh hoặc một 
số chi tiết quan trọng trong một số đoạn 
của văn bản; nhận ra mối quan hệ giữa 
các thông tin/chi tiết quan trọng, ý nghĩa 
cơ bản của thông tin/chi tiết quan trọng.

Tiếp cận và chiết xuất thông tin trừu tượng, có 
ẩn ý hoặc những chi tiết quan trọng ở một số 
đoạn của văn bản hoặc một văn bản phức hợp 
đòi hỏi sự chính xác, chi tiết, phải suy luận, 
so sánh.

Nhận biết được một đặc điểm về bố 
cục, cách trình bày theo trật tự nào 
đó, kiểu chữ,  quan hệ giữa phương 
tiện ngôn ngữ và phương tiện phi 
ngôn ngữ như đồ thị, sơ đồ,... của 
văn bản thông tin ngắn hoặc thể hiện 
nội dung đơn giản.

Nhận biết được một đặc điểm về bố cục, 
cách trình bày theo trật tự nào đó, kiểu 
chữ,  quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ 
và phương tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, 
sơ đồ,... của văn bản thông tin phức hợp 
hoặc ít quen thuộc về định dạng, chủ đề.

Nhận biết được một số đặc điểm về bố cục, 
cách trình bày theo trật tự nào đó, kiểu chữ,  
quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương 
tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, sơ đồ,... của một 
hoặc một số văn bản thông tin phức hợp, ít 
quen thuộc về định dạng, chủ đề.

Kết nối, lí 
giải, phân 
tích thông 
tin

Kết nối, diễn giải, phân tích thông 
tin trong văn bản ngắn, đơn giản để 
chỉ ra được nội dung chính, ý nghĩa 
nhan đề và mục đích của văn bản, 
chỉ ra mối liên kết giữa các thông tin 
lân cận.

Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin, tích 
hợp một số phần khác nhau của văn bản 
(đòi hỏi sự sự suy luận, so sánh, phân 
loại) để chỉ ra được nội dung chính, ý 
nghĩa nhan đề, mục đích, hoặc một khía 
cạnh nội dung của văn bản. 

Kết nối, diễn giải, phân tích thông tin phức tạp, 
trừu tượng, những chi tiết ẩn ý từ một số phần 
của văn bản, hoặc của các văn bản thông tin 
khác nhau để chỉ ra được nội dung chính, ý 
nghĩa nhan đề, mục đích, hoặc một khía cạnh 
nội dung văn bản, cần huy động sự hiểu biết 
chính xác, phong phú ngoài văn bản.

Trần Thị Kim Dung
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Kết nối, lí giải, phân tích thông tin 
trong văn bản ngắn hoặc thể hiện nội 
dung đơn giản để chỉ ra đặc điểm về 
bố cục, cách trình bày theo trật tự 
nào đó, kiểu chữ, mối quan hệ giữa 
phương tiện ngôn ngữ và phương 
tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, sơ đồ, 
bảng biểu,... đòi hỏi những suy luận 
đơn giản.

Kết nối, lí giải, phân tích thông tin trong 
văn bản phức hợp hoặc ít quen thuộc về 
định dạng, chủ đề để chỉ ra đặc điểm về 
bố cục, cách trình bày theo trật tự nào đó 
kiểu chữ, mối quan hệ giữa phương tiện 
ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ 
như đồ thị, sơ đồ, bảng biểu,... đòi hỏi 
những suy luận, so sánh.

Kết nối, lí giải, phân tích thông tin trong một 
hoặc một số văn bản phức hợp, ít quen thuộc 
về định dạng, chủ đề để chỉ ra đặc điểm về bố 
cục, cách trình bày theo trật tự nào đó, kiểu 
chữ, quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và 
phương tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, sơ đồ, 
bảng biểu,... 

Phản hồi, 
đánh giá, 
kết nối vấn 
đề trong 
văn bản với 
thực
tiễn

Nhận xét đánh giá về một khía cạnh 
nội dung (chi tiết quan trọng, mục 
đích, nhan đề,…) của văn bản thông 
tin ngắn, quen thuộc, tường minh; 
cho thấy sự hiểu biết cơ bản về các 
vấn đề liên quan.

Nhận xét đánh giá về một khía cạnh nội 
dung (chi tiết quan trọng, mục đích, nhan 
đề,…) của văn bản thông tin phức hợp có 
định dạng và chủ đề ít quen thuộc; cho 
thấy sự hiểu biết khá phong phú về các 
vấn đề liên quan.

Nhận xét đánh giá một khía cạnh nội dung (chi 
tiết quan trọng, mục đích, nhan đề,…) của 
một hoặc một số văn bản thông tin phức hợp, 
trừu tượng, có định dạng và chủ đề ít quen 
thuộc; cho thấy sự hiểu biết khá sâu rộng về 
các vấn đề liên quan.

Nhận xét đánh giá về bố cục, cách 
trình bày thông tin theo trật tự nào 
đó, kiểu chữ, mối quan hệ giữa 
phương tiện ngôn ngữ và phương 
tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, sơ đồ, 
bảng biểu,… trong văn bản thông tin 
ngắn; thể hiện sự suy luận đơn giản.

Nhận xét đánh giá về bố cục, cách trình 
bày thông tin theo trật tự nào đó, kiểu chữ, 
mối quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ 
và phương tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, 
sơ đồ, bảng biểu,… trong văn bản thông 
tin phức hợp; thể hiện nhiều suy luận, so 
sánh.

Nhận xét đánh giá về bố cục, cách trình bày 
thông tin theo trật tự nào đó, kiểu chữ, mối 
quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương 
tiện phi ngôn ngữ như đồ thị, sơ đồ, bảng 
biểu,… trong văn bản thông tin phức hợp, ít 
quen thuộc về định dạng và chủ đề; thể hiện 
nhiều suy luận, so sánh. 

Vận dụng được những hiểu biết quen 
thuộc về các lĩnh vực có liên quan để 
kết nối vấn đề đặt ra trong văn bản 
với thực tiễn cuộc sống; rút ra được 
những bài học gần gũi, phù hợp.

Vận dụng được những hiểu biết cơ bản về 
các lĩnh vực liên quan để kết nối vấn đề 
đặt ra trong văn bản với thực tiễn cuộc 
sống; rút ra được những bài học bổ ích, 
phù hợp.

Vận dụng được những hiểu biết sâu sắc về 
các lĩnh vực liên quan để kết nối vấn đề đặt ra 
trong văn bản với thực tiễn cuộc sống; rút ra 
được những bài học sâu sắc, phù hợp.

2.5. Đề xuất chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu các loại văn 
bản 
Dựa trên những căn cứ đã trình bày, chúng tôi xác định 

chuẩn đọc hiểu hai loại văn bản trong CT Ngữ văn lớp 9 cụ 
thể trong các bảng sau (xem Bảng 2 và Bảng 3):

Trên đây là những đề xuất về chuẩn đánh giá năng lực đọc 
hiểu văn bản của HS lớp 9, bao gồm chuẩn chung cho các 
loại văn bản và chuẩn cụ thể cho mỗi loại (Văn bản văn học, 
văn bản thông tin). Đây là cơ sở để xây dựng được các công 
cụ đánh giá năng lực đọc hiểu của HS lớp 9. Để hướng đến 
đối tượng HS lớp 9 (phân biệt với các đối tượng HS các lớp 
khác của cấp THCS), trong quá trình thiết kế công cụ có thể 
đặt trọng số điểm ở mức độ 2 và 3 là các mức độ cao hơn 
trong bảng diễn giải trên.

3. Kết luận
Đánh giá NL đọc hểu của HS lớp 9 là một mắt xích quan 

trọng trong quá trình dạy học môn Ngữ văn. Đánh giá có hệ 
thống, bám sát mục tiêu dạy học sẽ cung cấp kịp thời những 
thông tin cần thiết giúp HS tự điều chỉnh hoạt động học và 
giáo viên có thông tin phản hồi để điều chỉnh, hoàn thiện 
hoạt động dạy, từ đó nâng cao chất lượng dạy học trong 
nhà trường phổ thông. Chuẩn đánh giá NL đọc hiểu cho HS 
là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá NL đọc 
hiểu cho HS. Trong đó, văn bản văn học, văn bản thông tin 
là những loại văn bản quan trọng của môn Ngữ văn THCS. 
Căn cứ vào chuẩn này, chúng ta có thể xây dựng các bộ 
công cụ đánh giá NL đọc hiểu văn bản cho HS để áp dụng 
vào thực tiễn. Để đạt được chuẩn này, cần sự nỗ lực của 
nhiều bên liên quan, từ các nhà quản lí, nhà nghiên cứu giáo 
dục và đặc biệt là giáo viên và HS. Đặc biệt, chuẩn đánh giá 
NL đọc hiểu cần phải được sớm ban hành ở tất cả các cấp 
để có căn cứ pháp lí thực hiện quá trình đánh giá. 
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